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đơn; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 

----------------------------------------- 
 
 

Báo cáo được xây dựng trên cơ sở tổng kết quá trình thực hiện Nghị định 

số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính (XPVPHC) trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; đã được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 (sau đây gọi 

chung là Nghị định 109).  

Mục đích chính của báo cáo là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện 

Nghị định 109 trong lĩnh vực XPVPHC về phí và lệ phí, nhằm làm rõ các kết 

quả đạt được, bất cập và đề xuất hướng khắc phục.  

Báo cáo tập trung phân tích các quy định liên quan đến lĩnh vực phí và lệ 

phí tại Nghị định 109. Các quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giá và 

hóa đơn không nằm trong phạm vi nghiên cứu của báo cáo này, bởi đã được tách 

riêng và điều chỉnh tại Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá; Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 về XPVPHC trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ. Thời gian đánh giá 

từ tháng 9/2013 (thời điểm Nghị định 109 có hiệu lực) đến nay (tháng 9/2025), 

với trọng tâm vào dữ liệu thực tiễn từ các năm gần đây (2018-2024). 

I. TỔNG QUAN VỀ NGHỊ ĐỊNH 109 

Nghị định 109 được ban hành ngày 24/9/2013 (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016), có hiệu lực từ ngày 09/11/2013, 

quy định XPVPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn, với mục 

tiêu nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân. Nghị định bao gồm 6 chương, 46 điều với các nội 

dung chính bao gồm: 

- Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí (như hành 

vi vi phạm các quy định: Đăng ký, kê khai phí, lệ phí; công khai chế độ thu phí, 

lệ phí; nộp phí, lệ phí; mức phí, lệ phí; miễn, giảm phí, lệ phí; quản lý, sử dụng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-109-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-gia-phi-le-phi-hoa-don-208273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-49-2016-nd-cp-sua-doi-109-2013-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-quan-ly-gia-phi-le-phi-hoa-don-281779.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-109-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-gia-phi-le-phi-hoa-don-208273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-49-2016-nd-cp-sua-doi-109-2013-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-quan-ly-gia-phi-le-phi-hoa-don-281779.aspx
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tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước đối với trường hợp được giao, ủy 

quyền thu phí, lệ phí; in chứng từ thu phí, lệ phí; đăng ký sử dụng chứng từ thu 

phí, lệ phí; sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí; quản lý chứng từ thu phí, lệ phí. 

Làm mất, cho, bán chứng từ thu phí, lệ phí). 

- Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (cảnh cáo; phạt tiền; 

tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động liên quan đến hành vi vi 

phạm; buộc hoàn trả toàn bộ tiền phí, lệ phí do thực hiện sai pháp luật về phí, lệ 

phí cho người nộp phí, lệ phí; buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền 

có được do vi phạm). 

- Thẩm quyền lập biên bản và XPVPHC (Chủ tịch UBND các cấp, công 

chức thuế, thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 

ngành, Chánh Thanh tra sở và tương đương; Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang 

bộ và tương đương. 

Ngoài những người có thẩm quyền XPVPHC quy định tại Nghị định này, 

những người có thẩm quyền XPVPHC của các cơ quan khác theo quy định 

của Luật XLVPHC trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao mà phát hiện 

hành vi vi phạm hành chính quy định trong Nghị định này thuộc lĩnh vực do 

mình quản lý thì có quyền xử phạt theo quy định tại Luật XLVPHC. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 109 

Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực tiễn trong hơn 10 năm thi hành cho thấy: 

Nghị định 109 đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập cơ chế pháp lý xử lý 

các hành vi vi phạm hành chính về phí, lệ phí. Một số điểm nổi bật cơ bản được 

ghi nhận như sau: 

1. Một số kết quả đạt được   

- Về tổng thể, Nghị định 109 đã đồng hành, góp phần thể chế hóa Nghị 

quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong giao đoạn mới. Cụ thể Mục IV. 3 Nghị quyết có nêu: 

“Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp 

thời các hành vi vi phạm pháp luật..”. 

- Góp phần thể chế hóa các nguyên tắc về XPVPHC được quy định tại 

Luật XLVPHC năm 2012, Luật Quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung 

tại Luật quản lý thuế năm 2012), Luật Giá và Pháp lệnh Phí và lệ phí 2001. 

Riêng đối với các nguyên tắc ban hành, thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

được quy định tại Pháp lệnh phí và lệ phí 2001, Nghị định 109 đã cụ thể hóa các 

nguyên tắc trên bằng việc cụ thể hóa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phí, lệ 

phí (như thu phí, lệ phí không đúng mức quy định, không niêm yết công khai 

mức thu, không nộp kịp thời vào ngân sách) và quy định chế tài xử phạt rõ ràng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
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Theo đó, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống VBQPPL, hình thành cơ chế 

đồng bộ trong quản lý nhà nước một cách mạnh mẽ và toàn diện hơn.  

Ngoài ra, Nghị định 109 cũng đã có sự điều chỉnh, đồng bộ một phần với 

Luật Phí và lệ phí năm 2015 (thay thế Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001), qua đó 

góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nộp phí, lệ phí, đồng thời bảo 

đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động thu, nộp ngân sách nhà nước. 

- Tạo cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh 

vực phí và lệ phí, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Để 

triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định 109, Bộ Tài chính đã ban hành các 

văn bản hướng dẫn chi tiết cho từng lĩnh vực, bao gồm Thông tư số 

186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 hướng dẫn về phí, lệ phí, Thông tư số 

10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 về hóa đơn, và Thông tư số 31/2014/TT-

BTC ngày 07/03/2014 về quản lý giá.  

Trên thực tế, các cơ quan chức năng đã tích cực vận dụng các quy định 

của Nghị định 109 và các văn bản hướng dẫn thi hành để tiến hành thanh tra, 

kiểm tra và xử lý vi phạm. Theo thống kê của cơ quan thuế, đã có nhiều vụ việc 

vi phạm hành chính được phát hiện và xử lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và 

quản lý hóa đơn. Trong số đó, đáng chú ý là các vi phạm liên quan đến phí, lệ 

phí và chứng từ thu phí theo quy định của Nghị định 109, chẳng hạn như thu phí 

không đúng mức, không thực hiện công khai mức thu, hoặc quản lý, sử dụng 

chứng từ thu phí không đúng quy định. 

- Tăng cường tính răn đe trong XLVPHC, góp phần xây dựng cơ chế pháp 

lý mạnh mẽ hạn chế các hành vi vi phạm, xử phạt nghiêm khắc các cá nhân có 

hành vi vi phạm, qua đó củng cố kỷ cương quản lý nhà nước, bảo vệ trật tự công 

bằng trong hoạt động kinh tế - xã hội và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của 

tổ chức, cá nhân. Cụ thể, so với mức xử phạt được quy định tại các Nghị định số 

106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003, Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 

20/9/2011, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về XPVH (quy định 

mức XPVPHC trước ngày 09/11/2013), kể từ ngày có hiệu lực từ ngày 

09/11/2013, Nghị định 109 đã nâng mức phạt tối đa đối với cá nhân thực hiện 

hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá lên 150.000.000 đồng, trong lĩnh vực 

quản lý phí, lệ phí, hóa đơn là 50.000.000 đồng. Mức phạt tiền đối với tổ chức 

được quy định bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân cho cùng một hành vi vi 

phạm. Bên cạnh hình thức xử phạt chính là phạt cảnh cáo và phạt tiền, Nghị 

định còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung nghiêm khắc như tước Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, tước Thẻ thẩm định viên về giá, và các 

biện pháp khắc phục hậu quả mang tính kinh tế cao như buộc nộp vào ngân sách 

nhà nước số tiền thu lợi bất chính, buộc trả lại tiền chênh lệch cho khách hàng, 

và buộc hủy hóa đơn. 
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- Thẩm quyền XPVPHC được quy định rõ ràng đã hỗ trợ các cơ quan thực 

thi pháp luật hoạt động hiệu quả, đặc biệt trong kiểm tra, thanh tra lĩnh vực phí 

và lệ phí. Nghị định 109 đã quy định cụ thể thẩm quyền XPVPHC của các chủ 

thể như UBND các cấp trong phạm vi quản lý địa bàn, thanh tra chuyên ngành 

và các cơ quan quản lý chuyên ngành. Đồng thời, các Thông tư hướng dẫn thi 

hành cũng làm rõ trình tự, thẩm quyền và hạn mức xử phạt đối với từng cấp, 

từng trưởng đoàn thanh tra khi thực hiện kiểm tra. Quy định này góp phần rút 

ngắn quy trình ra quyết định xử phạt, đảm bảo tính minh bạch và hạn chế tranh 

chấp về thẩm quyền trong thực tiễn. 

2. Một số bất cập và hạn chế 

- Thiếu đồng bộ pháp luật về phí và lệ phí hiện hành: Nghị định 109 được 

ban hành trong bối cảnh Pháp lệnh Phí và lệ phí 2001 còn hiệu lực. Do đó, các 

quy định xử phạt của Nghị định chủ yếu thiết kế để phù hợp với Pháp lệnh. Khi 

Luật Phí và lệ phí năm 2015 thay thế Pháp lệnh và có hiệu lực từ ngày 

01/01/2017, đã bổ sung và mở rộng nhiều quy định về nguyên tắc thu, thẩm 

quyền ban hành, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thu phí, lệ phí. Tuy nhiên, Nghị 

định 109 không được sửa đổi kịp thời theo Luật này, dẫn đến việc chưa thống 

nhất với các nhiệm vụ, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo Luật Phí và lệ phí 

năm 2015. Cụ thể: 

+ Thiếu quy định xử phạt đối với hành vi thu phí khi chưa có quy định là 

tổ chức thu phí, lệ phí: Luật Phí và lệ phí 2015, Điều 7 quy định rõ: “Tổ chức 

được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quyết định”. Tuy nhiên, Nghị định 109 không có chế tài xử phạt riêng đối với 

trường hợp thu phí chưa được giao nhiệm vụ. 

+ Vi phạm trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí: Điều 14 Luật Phí và lệ 

phí 2015 quy định trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm: niêm yết 

công khai, quản lý, sử dụng phí đúng quy định, quyết toán minh bạch, nộp đầy 

đủ… Trong khi đó, Nghị định 109 chỉ xử phạt một số hành vi cụ thể (không 

đăng ký, kê khai; không công khai mức thu; quản lý sai chứng từ…), nhưng 

không bao quát đầy đủ toàn bộ nghĩa vụ theo Luật 2015. 

+ Thu các loại phí, lệ phí không có trong danh mục do pháp luật quy định: 

Điểm a khoản 1 Điều 16 Luật Phí và lệ phí: nghiêm cấm thu phí, lệ phí ngoài 

danh mục hoặc không do cơ quan có thẩm quyền quy định. Tuy nhiên, Nghị 

định 109 không có điều khoản xử phạt rõ ràng với hành vi tự đặt ra khoản thu 

phí/lệ phí trái pháp luật. 

+ Thiếu quy định đối với nghĩa vụ “đăng kí phí, lệ phí”: Điều 22 Nghị 

định 109 quy định xử phạt vi phạm hành chính về “đăng ký phí, lệ phí”, nhưng 

quy định này lại chưa phù hợp với Điều 11 Luật Phí và lệ phí năm 2015, vốn chỉ 

quy định nghĩa vụ kê khai và nộp, không đặt ra nghĩa vụ “đăng ký phí, lệ phí”. 
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Việc thiếu đồng bộ với pháp luật về phí và lệ phí hiện hành nêu trên đã 

tạo khoảng trống pháp lý, gây khó khăn cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra khi 

phát hiện các hành vi vi phạm nêu trên nhưng không có căn cứ xử phạt cụ thể 

theo Nghị định 109. Điều này dẫn đến tình trạng phải vận dụng các quy định 

khác hoặc chỉ dừng ở yêu cầu khắc phục, nhắc nhở, làm giảm hiệu quả răn đe. 

- Thiếu đồng bộ pháp luật về XPVPHC hiện hành 

+Về thẩm quyền xử phạt: Luật XLVPHC sửa đổi 2025 (có hiệu lực 

01/7/2025) bổ sung Điều 37a về thẩm quyền xử phạt (trao thêm quyền cho 

Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ, cơ quan ngang Bộ), đồng thời sửa đổi thẩm quyền 

XPVPHC đối với cán bộ thuế, thanh tra, Chủ tịch UBND các cấp. Trong khi đó, 

Nghị định 109 vẫn áp dụng cơ chế thẩm quyền theo Luật XLVPHC 2012, chưa 

cập nhật sự thay đổi này. Điều này sẽ dẫn đến xung đột áp dụng pháp luật nếu 

Nghị định 109 không được sửa đổi kịp thời. 

+Về mức xử phạt: Mức XPVPHC cần được điều chỉnh để phù hợp với 

Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết Luật XLVPHC 

về thẩm quyền xử phạt; tránh khoảng trống pháp lý trong các hành vi mới như 

thu phí chưa có quy định pháp luật. 

+ Về biện pháp khắc phục hậu quả: Nghị định 109 hiện chưa quy định đầy 

đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo tinh thần của khoản 1 Điều 28 Luật 

XLVPHC, cụ thể là còn thiếu biện pháp “buộc thực hiện trách nhiệm theo quy 

định pháp luật về phí và lệ phí”. 

+ Về thẩm quyền lập biên bản và XPVPHC: Một số quy định về thẩm 

quyền trong Nghị định 109 chưa được điều chỉnh cho thống nhất với Nghị định 

số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 - văn bản quy định chi tiết thi hành Luật 

XLVPHC về thẩm quyền xử phạt. Đáng chú ý, Nghị định 109 chưa quy định 

thẩm quyền lập biên bản đối với viên chức đang thi hành công vụ, dẫn đến hạn 

chế trong phát hiện, ghi nhận và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính. 

- Phạm vi quy định tại Nghị định không còn phù hợp: Nghị định 109 quy 

định XPVPHC cho ba lĩnh vực (giá, phí-lệ phí, hóa đơn), nhưng đến nay, lĩnh 

vực giá và hóa đơn đã được tách riêng tại các Nghị định mới. Cụ thể Nghị định 

125/2020/NĐ-CP quy định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hóa đơn, chứng từ và Nghị định 87/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giá, thay thế các quy định cũ của NĐ 109. Như vậy, việc 

tiếp tục duy trì Nghị định 109 cho cả ba lĩnh vực là không còn phù hợp, dẫn đến 

chồng chéo, thiếu đồng bộ và khó áp dụng. Các quy định XPVPHC trong lĩnh 

vực phí, lệ phí cần thiết được quy định tại văn bản QPPL riêng để rõ ràng, minh 

bạch hóa quy định về xử phạt, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan 

thực thi pháp luật trong quá trình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.  
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3. Nguyên nhân:  

Các bất cập nêu trên chủ yếu xuất phát từ: 

- Sự thay đổi của hệ thống pháp luật: Luật XLVPHC sửa đổi năm 2025 và 

Luật Phí và lệ phí năm 2015 đã bổ sung nhiều quy định mới, trong khi Nghị 

định 109 vẫn dựa trên khung pháp lý cũ (Luật XLVPHC 2012, Pháp lệnh Phí và 

lệ phí 2001). 

- Sự thay đổi trong tổ chức bộ máy nhà nước: Việc sáp nhập, kiện toàn 

các cơ quan quản lý nhà nước, cùng với việc điều chỉnh thẩm quyền cho các cơ 

quan, cá nhân trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt hành chính, khiến 

một số quy định về thẩm quyền trong Nghị định 109 không còn phù hợp. 

- Thực tiễn phát sinh nhiều hành vi vi phạm mới: Từ năm 2013-2016 đến 

nay, hoạt động quản lý phí, lệ phí đã xuất hiện các hành vi vi phạm mới (như thu 

phí khi chưa có quy định pháp luật, vi phạm nghĩa vụ công khai, minh bạch…) 

mà Nghị định 109 chưa dự liệu, dẫn đến khoảng trống pháp lý trong xử lý. 

III. ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ VÀ ĐỀ XUẤT 

1. Đánh giá tổng thể 

Kể từ khi có hiệu lực thi hành từ ngày 09/11/2013, Nghị định 109 đã phát 

huy vai trò quan trọng trong thể chế hóa các nguyên tắc về XPVPHC trong các 

lĩnh vực giá, hóa đơn, phí lệ phí. Đặc biệt, đã tăng cường cơ chế xử lý răn đe 

trong XPVPHC trong lĩnh vực phí và lệ phí, góp phần nâng cao tính nghiêm 

minh của pháp luật và tăng cường kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước.  

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai, Nghị định đã bộc lộ một số bất cập 

nhất định, đặc biệt là về sự đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, phạm vi 

điều chỉnh và tính khả thi trong áp dụng, khiến cho Nghị định không còn đáp 

ứng đầy đủ yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh mới. Những hạn chế này có 

thể dẫn đến nhiều hệ quả thực tiễn như: tồn tại khoảng trống pháp lý trong cơ 

chế xử phạt; gây khó khăn trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; giảm hiệu lực răn 

đe của các chế tài; nguy cơ bỏ lọt vi phạm hoặc phát sinh khiếu nại, tranh chấp. 

2. Đề xuất  

- Ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định 109, tập trung vào lĩnh vực 

phí và lệ phí, với các sửa đổi, bổ sung như dự thảo: Bổ sung hành vi vi phạm 

mới, mở rộng biện pháp khắc phục hậu quả, điều chỉnh thẩm quyền phù hợp với 

Luật XLVPHC sửa đổi 2025. 

- Tăng cường tham vấn, lấy ý kiến: Trong quá trình xây dựng Nghị định 

mới, cần tiến hành khảo sát thực tế, tổ chức hội thảo chuyên đề, lấy ý kiến rộng 

rãi từ các cơ quan thực thi, chuyên gia pháp lý và đối tượng chịu sự tác động để 

bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn quản lý. 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập huấn: Sau khi nghị định được 

ban hành, cần triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và tổ 

chức đào tạo, tập huấn cho các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền thực thi nhằm 

nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tế. 

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 12/2025 theo Quyết định số 1688/QĐ-

TTg ngày 06/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 109./. 

 


